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(Thời gian thực hiện: Từ ngày 8/6 đến ngày 3/7/2026) 

 

TUẦN I 

Từ ngày 08/06 đến ngày 12/06/2026 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

- Đón trẻ và trao đổi 

với phụ huynh về tình 

hình sức khỏe của trẻ. 

- Ổn định nề nếp lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về 

lớp học, giới thiệu cô 

giáo, tên các bạn.  

- Cho trẻ chơi một số 

trải nghiệm và vận 

động: Đóng băng, hãy 

làm theo tôi, cò rập… 

- Động viên, khích lệ 

trẻ để trẻ mạnh dạn tự 

tin hơn khi đến lớp. 

- Cho trẻ nhảy một số 

bài hát dân vũ theo 

nhạc: Rửa tay, 

chicken… 

- Đón trẻ, cho trẻ chơi 

tự do các góc. 

- Tập thể dục buổi 

sáng. 

-Ân nhạc: bài hát “Trời 

nắng  trời mưa” 

- Rèn trẻ kỹ năng lấy 

đồ chơi ở các góc, cách 

chơi, và rèn trẻ biết sắp 

xếp đồ chơi ở các góc 

đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

Phát triển vận động 

tinh, Góc thí nghiệm và 

cát, sỏi , nước.” - Cho 

trẻ chơi một số trò 

chơi, tạo phấn khởi để 

- Đón trẻ trò chuyện với 

trẻ về những điều mà 

trẻ thích, tạo niềm vui 

cho trẻ.  

- Ổn định nề nếp 

- Thơ “Về quê” 

- Cho trẻ nhảy một số 

bài hát dân vũ theo 

nhạc: Rửa tay, chicken 

dance… 

- Động viên khuyến 

khích khi trẻ làm được 

một số việc tốt: Tự xúc 

ăn, tự cất đồ dùng cá 

nhân, đến lớp ngoan 

không khóc nhè… 

- Cân đo trẻ 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Hướng dẫn trẻ vào 

bàn ăn sáng, tự xúc ăn, 

ăn hết xuất. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Cho trẻ nhảy một số 

bài hát dân vũ theo 

nhạc:.Pikachu 

- Dạy vận động: “Bò 

chui qua cổng”. 

- Tập cho trẻ chơi ở 

góc nghệ thuật, hướng 

dẫn trẻ biết chia sẻ đồ 

chơi cho bạn. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

- Đón trẻ và trao đổi 

với phụ huynh về tình 

hình sức khỏe của trẻ. 

- Ổn định nề nếp lớp. 

- Nhận biết các ngày 

trong tuần 

- Cho trẻ nhảy một số 

bài hát dân vũ theo 

nhạc:.Pikachu 

- Cho trẻ tìm đồ chơi 

có màu đúng với yêu 

cầu của cô. 

- Rèn trẻ kỹ năng lấy 

đồ chơi ở các góc, cách 

chơi, và rèn trẻ biết sắp 

xếp đồ chơi ở các góc 

đúng nơi quy định. 

 - Vệ sinh, trả trẻ, trao 
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- Cho trẻ chơi tự do 

theo ý thích. 

- Vệ sinh, trả trẻ, trao 

đổi với phụ huynh về 

tình hình của trẻ để có 

sự phối kết hợp tốt 

trong công tác chăm 

sóc, giáo dục trẻ 

trẻ đến lớp ngoan hơn, 

tự tin hơn. 

- Khuyến khích trẻ tự 

giác xúc cơm ăn và ăn 

hết suất. 

- Hoạt động chiều cho 

trẻ chọn góc chơi mà 

trẻ thích.  

- Nhận xét tuyên 

dương cuối ngày. 

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ 

trước khi về. Trả trẻ. 

- Trao đổi với phụ 

huynh về những khó 

khăn của trẻ khi làm 

quen với cô giáo mới 

và môi trường lớp học 

mới. 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc – hóa 

trang”. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê 

bàn ăn, kê ghế,… 

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi vận động 

- Chơi tự do theo ý 

thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ 

huynh tình hình trong 

ngày của trẻ. 

đổi với phụ huynh về 

tình hình của trẻ để có 

sự phối kết hợp tốt 

trong công tác chăm 

sóc, giáo dục trẻ. 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

………………………... 

……………………… 

……………………… 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

………………………. 

……………………… 

……………………… 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

 



3 
 

 

 

TUẦN II 

Từ 15/06 đến 19/06/2026 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 - Đón trẻ, hướng dẫn 

trẻ cất cặp sách đúng 

nơi quy định. Rèn cho 

cháu biết chào hỏi cô 

giáo, bố mẹ và người 

thân khi đi học, khi về. 

 - Rèn trẻ biết chào hỏi 

khi có khách đến lớp. 

 - Thể dục buổi sáng. 

 - Rèn trẻ cất xếp đồ 

dùng đồ chơi đúng nơi 

quy định, không tranh 

giành đồ chơi với bạn 

 - Hướng dẫn trẻ vào 

các góc chơi ở lớp. 

 - Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết với bạn, 

không giành đồ chơi, 

biết chia sẻ với bạn 

trong khi chơi. 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi: “Góc đọc sách, 

Góc âm nhạc - hóa 

trang ”. 

 - Đón trẻ, chơi tự do 

các góc. 

 - Tập thể dục buổi 

sáng trên nền nhạc. 

 - Làm quen với cách 

cầm bút và ngồi đúng 

tư thế  để tô màu 

 - Rèn trẻ đội hình, đội 

ngũ, chạy về đúng tổ 

của mình. 

 -Trải nghiệm:Nhặt  rau 

muống,  rau mồng tơi 

 - Rèn trẻ rửa tay trước 

và sau khi ăn. 

 - Cho trẻ chơi tự do ở 

các góc 

- Vệ sinh sạch sẽ trước 

khi về. 

- Trao đổi với phụ 

huynh về những khó 

khăn của trẻ khi làm 

quen với cô giáo mới 

và môi trường lớp học 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Vẽ cảnh quan của 

trường trong hè 

- Rèn kỹ năng sắp xếp 

đồ dùng gọn gàng sau 

khi chơi xong 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Tập cho trẻ chơi ở góc 

phân vai, hướng dẫn trẻ 

biết thỏa thuận công 

việc với nhau. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc”. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê bàn 

ăn, kê ghế,… 

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi vận động: “Rồng 

- Đón trẻ, hướng dẫn 

trẻ tham gia ăn sáng, 

cho trẻ chơi tự do các 

góc. 

- Tập thể dục buổi 

sáng. 

- Dạy vận động “Đi 

trong đường hẹp” 

- Tập cho trẻ chơi ở 

góc xây dựng, hướng 

dẫn trẻ biết thỏa thuận 

công việc với nhau. 

- Cho trẻ chơi tự do 

- Rèn cháu biết tự giác 

chào hỏi khi có khách 

vô lớp, biết mời cô và 

bạn khi ăn. 

- Cho trẻ vẽ theo ý 

thích 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Nhận xét, tuyên 

dương trẻ. 

- Trao đổi với phụ 

huynh về sự tiến bộ 

- Đón trẻ, cho trẻ chơi 

tự do các góc. 

- Tập thể dục buổi 

sáng. 

-  LQVT: Ôn số lượng 

từ 1-2 

- Rèn trẻ kỹ năng lấy 

đồ chơi ở các góc, cách 

chơi, và rèn trẻ biết sắp 

xếp đồ chơi ở các góc 

đúng nơi quy định. 

- Trải nghiệm: Làm 

vòng tay, vòng cổ từ  

giấy màu.  

- Khuyến khích trẻ tự 

giác xúc cơm ăn và ăn 

hết suất. 

- Hoạt động chiều cho 

trẻ chọn góc chơi mà 

trẻ thích.  

- Nhận xét tuyên 

dương cuối ngày. 

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ 

trước khi về. Trả trẻ 
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 - Ôn cho trẻ rửa tay 

đúng các bước. 

 - Động viên trẻ tự xúc 

ăn, ăn uống vệ sinh, 

không rơi vãi thức ăn, 

ăn hết xuất. 

 - Cho trẻ chơi tự do 

theo ý thích. 

 - Vệ sinh trẻ trước khi 

về. 

mới, để cho trẻ có thời 

gian thích nghi tốt cần 

sự hợp tác giữa gia 

đình , mong gia đình 

động viên trẻ đến lớp. 

rắn lên mây, lộn cầu 

vồng”  

- Chơi tự do theo ý 

thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày 

của trẻ. 

của trẻ. 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

………………………... 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

………………………. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

 

 

TUẦN III 

Từ 22/06 đến 26/06/2026 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 - Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

- Đón trẻ, cho trẻ chơi 

tự do các góc. 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

- Đón trẻ và trao đổi 

với phụ huynh về tình 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 
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cần thiết. 

 - Trò chuyện về ngày 

nghĩ cuối tuần, và 

những hoạt động của 

trẻ bên gia đình. 

 - Trò chuyện với trẻ về 

trang phục mùa hè  

 - Cho trẻ chơi tự do. 

 - Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Tập cho trẻ chơi ở 

góc xây dựng, hướng 

dẫn trẻ biết thỏa thuận 

công việc với nhau. 

 - Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê 

bàn ăn, kê ghế,… 

 - Cho trẻ chơi các trò 

chơi; Thi xem  đội nào 

nhanh “Chuyền quả 

qua đầu” 

 - Chơi tự do theo ý 

thích. 

 - Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày 

của trẻ. 

 - Tập thể dục buổi 

sáng. 

- Tạo hình:Nặn   theo ý 

thích 

 - Rèn trẻ nề nếp ăn 

ngủ, ăn không rơi vãi, 

tự giác xúc cơm ăn. 

 - Cho trẻ chơi đạp xe 

trên sân trường 

 - Khuyến khích trẻ tự 

giác xúc cơm ăn và ăn 

hết suất. 

- Rèn kỹ năng tự phục 

vụ bản thân. 

- Rèn trẻ ý thức tự giác 

xúc cơm ăn, ăn xong 

biết cất ghế đúng nơi 

quy định. 

 - Hoạt động chiều cho 

trẻ chọn góc chơi mà 

trẻ thích.  

 - Nhận xét tuyên 

dương cuối ngày. 

 - Vệ sinh trẻ sạch sẽ 

trước khi về. Trả trẻ 

 

cần thiết. 

- Tạo hình: Thiết kế 

trang phục mùa hè cho 

bé 

- Hướng dẫn trẻ vào 

bàn ăn sáng, tự xúc ăn, 

ăn hết xuất. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Ôn trẻ nhận biết hình 

tròn, hình vuông, hình 

tam giác. 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc - hóa 

trang”. 

 - Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: đi ra 

nắng phải có mũ và che 

dù 

- Cho trẻ trãi nghiệm và 

nhặt các loại đậu như 

đậu xanh, đậu đen, đậu 

và gạo 

- Chơi tự do theo ý 

thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

hình sức khỏe của trẻ. 

- Ổn định nề nếp lớp. 

- Dạy vận động “Bât 

xa” 

- Trò chuyện với trẻ về 

tên của từng bạn trong 

lớp sở thích của các 

bạn, trẻ thích chơi với 

những bạn nào?.. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc – hóa 

trang”. 

- Vệ sinh, trả trẻ, trao 

đổi với phụ huynh về 

tình hình của trẻ để có 

sự phối kết hợp tốt 

trong công tác chăm 

sóc, giáo dục trẻ. 

cần thiết. 

- Hướng dẫn trẻ vào 

bàn ăn sáng, tự xúc ăn, 

ăn hết xuất. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Ôn sắp xếp theo quy 

tắc  

- Dạy trẻ kỹ năng đi 

dép và cất dép đúng 

nơi quy định. 

 - Tập cho trẻ chơi ở 

góc xây dựng, hướng 

dẫn trẻ biết thỏa thuận 

công việc với nhau. 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc – hóa 

trang”. 

 - Cho trẻ trãi nghiệm 

làm kèn bằng lá chuối 

 - Cho trẻ chơi các trò 

chơi vận động: “Đi tìm 

và chạm vào”, “Cái gì 

trong hộp” 

 - Chơi tự do theo ý 

thích. 
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Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày 

của trẻ. 

 - Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày 

của trẻ. 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

………………………... 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

………………………. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

TUẦN IV 

Từ 29/06 đến 03/07/2026 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 - Đón trẻ, hướng dẫn 

trẻ cất cặp sách đúng 

nơi quy định. Rèn cho 

cháu biết chào hỏi cô 

giáo, bố mẹ và người 

thân khi đi học, khi về. 

 - Rèn trẻ biết chào hỏi 

khi có khách đến lớp. 

 - Thể dục buổi sáng. 

 - Trò chuyện với trẻ về 

 - Đón trẻ, chơi tự do 

các góc. 

 - Tập thể dục buổi 

sáng trên nền nhạc. 

 - Ôn bài hát “Trời 

nắng trời mưa” 

 - Rèn trẻ đội hình, đội 

ngũ, chạy về đúng tổ 

của mình. 

 - Cho trẻ chơi các góc 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Hướng dẫn trẻ vào 

bàn ăn sáng, tự xúc ăn, 

ăn hết xuất. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Âm nhạc VĐMH 

 - Đón trẻ, hướng dẫn 

trẻ tham gia ăn sáng, 

cho trẻ chơi tự do các 

góc. 

 - Tập thể dục buổi 

sáng. 

 - Dạy vận động “Ném 

xa” 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

- Đón trẻ, cho trẻ chơi 

tự do các góc. 

- Tập thể dục buổi 

sáng. 

- Trò chơi “Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát” 

- Hướng dẫn trẻ thực 

hiện các thói quen tiết 

kiệm điện và nước 

- Cho trẻ chơi các góc 
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trang phục mùa hè 

 - Hướng dẫn trẻ vào 

các góc chơi ở lớp. 

 - Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết với bạn, 

không giành đồ chơi, 

biết chia sẻ với bạn 

trong khi chơi. 

 - Cho trẻ trãi nghiệm 

Sự kỳ diệu của gió 

 - Ôn cho trẻ rửa tay 

đúng các bước. 

 - Động viên trẻ tự xúc 

ăn, ăn uống vệ sinh, 

không rơi vãi thức ăn, 

ăn hết xuất. 

 - Cho trẻ chơi tự do 

theo ý thích. 

- Vệ sinh trẻ trước khi 

về. 

chơi ngoài trời: “Góc 

vận động, Góc thí 

nghiệm và cát , sỏi , 

nước”.  

 - Rèn trẻ kỹ năng vệ 

sinh trước khi ăn, đánh 

răng sau khi ăn xong. 

 - Cho trẻ chơi tự do ở 

các góc 

 - Chơi tự do các góc. 

 -  Vệ sinh sạch sẽ 

trước khi về. Trả trẻ 

“Mùa hè  đến” 

- Tập cho trẻ chơi ở góc 

xây dựng, hướng dẫn 

trẻ biết thỏa thuận công 

việc với nhau. 

- Cho trẻ trãi nghiệm 

làm đồng hồ, nhẫn từ lá 

dừa 

- Dạy trẻ cách lau mặt 

đúng cách. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê bàn 

ăn, kê ghế,… 

- Chơi tự do theo ý 

thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày 

của trẻ. 

thiên nhiên, Góc dân 

gian”. 

 - Rèn cháu biết tự 

giác chào hỏi khi có 

khách vô lớp, biết mời 

cô và bạn khi ăn. 

- Cho trẻ vẽ theo ý 

thích 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Nhận xét, tuyên 

dương trẻ. 

 - Trao đổi với phụ 

huynh về sự tiến bộ 

của trẻ. 

chơi ngoài trời: “Góc 

Phát triển vận động 

tinh, Góc thí nghiệm và 

cát, sỏi , nước.”. . 

- Khuyến khích trẻ tự 

giác xúc cơm ăn và ăn 

hết suất. 

- Hoạt động chiều cho 

trẻ chọn góc chơi mà 

trẻ thích.  

- Nhận xét tuyên 

dương cuối ngày. 

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ 

trước khi về. Trả trẻ 
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GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Thanh 


